
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 1948/TB - TTKSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Giá tiêm chủng dịch vụ Vắc xin tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện quy định về niêm yết, công khai giá theo quy định tại Luật giá số 
11/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Quảng Ninh thông báo, niêm yết công khai mức giá tiêm chủng dịch vụ Vắc xin tại 
Trung tâm, thông tin như sau:

1. Danh mục và giá vắc xin: 

TT Tên Vắc xin Phòng bệnh Nước   
sản 

xuất/xuất 
xứ

Đơn vị 
tính

Số tiền               
(đồng)

1 HEXAXIM 0,5ML BẠCH HẦU - HO 
GÀ - UỐN VÁN - 
BẠI LIỆT - VIÊM 
GAN B - Hib tuýt B 
(6 TRONG 1)

Pháp Liều tiêm 990.000

2 MENACTRA 0,5ML NÃO MÔ CẦU 
A,C,Y,W

Mỹ Liều tiêm 1.155.000

3 VAXIGRIP TETRA 
0,5ML

CÚM MÙA Pháp Liều tiêm 350.000

4 HEBERBIOVAC HB 
1ML 20 mcg

VIÊM GAN B Cu Ba Liều tiêm 135.000

5 HEBERBIOVAC HB 
0,5ML 10 mcg

VIÊM GAN B Cu Ba Liều tiêm 110.000

6 HUYẾT THANH 
KHÁNG DẠI TINH 
CHẾ 

HUYẾT THANH 
KHÁNG DẠI TINH 

CHẾ 

Việt Nam Liều tiêm 500.000



7 HUYẾT THANH 
KHÁNG ĐỘC TỐ 
UỐN VÁN

HUYẾT THANH 
KHÁNG ĐỘC TỐ 

UỐN VÁN

Việt Nam Liều tiêm 120.000

8 INFANRIX HEXA 
0,5ML

BẠCH HẦU - HO 
GÀ - UỐN VÁN - 
BẠI LIỆT - VIÊM 

GAN B - Hib tuýt B 
(6 TRONG 1)

Bỉ Liều tiêm 990.000

9 ROTA TEQ 2ML TIÊU CHẢY DO 
ROTAVIRUS

Mỹ Liều Uống 620.000

10 ROTARIX 1,5ML TIÊU CHẢY DO 
ROTAVIRUS

Bỉ Liều Uống 800.000

11 SYNFLORIX 0,5ML VIÊM PHỔI DO PHẾ 
CẦU KHUẨN

Bỉ Liều tiêm 950.000

12 GARDASIL 9   
0,5ML

UNG THƯ CỔ TỬ 
CUNG 9 TUÝP

Mỹ Liều tiêm 2.740.000

13 PREVENAR  0,5ML VIÊM PHỔI DO PHẾ 
CẦU KHUẨN

Bỉ Liều tiêm 1.185.000

2. Địa điểm thực hiện: Tại phòng tiêm chủng - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Quảng Ninh.

Số 651 Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

3. Thời gian thực hiện từ ngày 18/9/2023.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Sở Y tế Quảng Ninh (để thông báo; đăng tải);
- TCHC (để đăng tải)
- Khách hàng (thông báo)
- Lưu: VT; TCKT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Quyết Thắng
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